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THANH PHAN:
Celecoxib... 200mg

Tá dược vừa đủ.. ol vin

CHỈ BINH, CHONG CHỈ ĐỊNH, CÁCH
DUNG & LIEU DUNG, THAN TRỌNG LÚC
DUNG, TAC DUNG KHONG MONG MUON:
Xin xem tử hướng dẫn sử đụng thuốc.

BAO QUAN: Noi khô mát, trính ánh sáng,
nhiệt độ dưôi 307C.
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Đạc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khí dùng.

SÐK
TIỂU CHUẨN ÁP DỤNG: TCCS

CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHAM CUU LONG
150 đướng 14/9 - Phướng3 « TPVL. Tỉnh Vĩch Long.

COMPOSITION :

Celacoxib...............
Excipients q.s.

 

INDICATION, CONTRA - INDICATION,
DOSAGE &_ ADMINISTRATION,
PRECAUTIONS, ADVERSE EFFECTS ;
See the package Insert,

STORAGE: A dry, cool place, temperature

below 30°C, protected from light.
Keep out of reach of children.

Read the manual before using v

  
Reg. Ne
Analysis spacification :
Manufacturer’ s

CUU LONG PHARMACEUTICALJOINT -STOCKCORPORATION.
150 14/9 St Ward 5, Vinh LongProvinceCay-Vietnam
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TÂN truốc BẠN THEO DON TỜ HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG THUỐC
GMP-WHO

COXWIN200
Viên nang cứng
 

 

THÀNH PHẨN: Mỗi viên nang chứa:
Celecoxib.................... 200 mg
Tá dược vừa đủ.................† viên

(Tá dược gồm: 0ellulose vị tỉnh thể, tinh bột mì, magnesi stearat, povidon, sodium starch glycolate).
DANG BAO CHE: Vién nang cing.
QUY CACH BONG GOI: Chai 100 viên. Hộp 3 vỉ, 10 vỉ x 10 viên.

CHỈ ĐỊNH
~ Điểutrị triệu chứng thoái hóa khớp ở người lớn.
~Điểu trị triệu chứng viêm khớp dạng thấp ở người lớn.
~ Điểu trị đau cấp, kể cả đau sau phẫu thuật, nhổ răng.
~ Điểutrịthống kinh nguyên phát.
CÁCH DÙNG VÀ LIỀU DÙNG
Cách dùng:
Thuốc uống ngày 1 lần hoặc chia làm 2 lần bằng nhau, đều có tác dụng như nhau trong điểu trị thoái hóa xương- khớp. Đối với viêm khớp
dạng thấp, nên dùng liều chia đều thành 2 lần. Liểu tới 200mg/lần, ngày uống 2 lần, có thể uống không cần chú ý đến bữa ăn; liều cao
hơn (nghĩa là 400 mg/lẩn, ngày uống 2 lần) phải uống vào bữa ăn (cùng với thức ăn) để cải thiện hấp thu.
Liệu dùng:
Để điểu trị thoái hoá xương- khớp, liều phải điểu chỉnh theo nhu cẩu và đáp ứng của từng người bệnh, tìm liều thấp nhất mà có hiệu quả.
~ Thoái hóa xương- khớp ở người lớn: Uống 200 mg/lần, ngày uống 1 lần.
~ Viêm khớp dạng thấp ở người lớn: Uống 200 mg/lần, ngày 2 lần, liểu cao hơn (uống 400 mg x 2 lần/ngày) không có tác dụng tốt hơn
liều 200 mg x 2 lần/ngày.
~ Đau nói chung và thống kinh: Người lớn: Uống 400 mg uống † lần, tiếp theo uống 200 mg nếu cần, trong ngày đầu. Để tiếp tục giảm
đau, có thể uống 200 mg ngày uống 2 lần, nếu cần.
~ Người cao tuổi: Trên 6B tuổi: Không cần điều chỉnh liều, mặc dù nổng độ thuốc tăng trong huyết tương. Tuy nhiên, đối với người cao tuổi
có trọng lượngcơ thể dưới 50 kg, phải dùng liểu khuyến cáo thấp nhất khi bất đầu điểu trị.

- Bệnh nhân suy gan trung bình: nhà sản xuất khuyến cáo giảm liểu khoảng 50%.
. Hoặc theo sự hướng dẫn của thẩy thuốc.

CHỐNG CHỈ ĐỊNH
- Man cảm với celecoxib hoặc bất kỳ thành phần nào của thuốc.
- Man cam với sulfonamid.
- Suy tim vừa đến nang (NYHA II dén IV)
- Bénh nhân sau phẫu thuật bắc cầu động mạch vành vì có thể có tăng nguy cơ tác dụng phy
như nhổi máu cơ tim và đột quy.
- Suy thận nặng (hệ số thanh thải creatinin dưới 30 ml/phút).
~ Suy gan nang.
- Bệnh viêm ruột (bệnh Crohn, viêm loét đạitrang).
~ Tiển sử bị hen, may day, hoặc các phản ứng kiếu dị ứng khác sau khi dùng aspirin hoặc các thuốc chống viêm không steroid khác. Đã
có báo cáo về các phản ứng kiểu phản vệ nặng, đồi khi gây chết, với các thuốc chống viêm không steroid ở những người bệnh này.
THẬN TRỌNG KHI DÙNG THUỐC
- 0ẩn thận trọng dùng celecoxib cho người có tiển sử loét dạ dày tá tràng, hoặc chảy máu đường tiêu hóa, mặc dù thuốc được coi là
không gây tai biến đường tiêu hóa do ức chế chọn lọc COX-2.
- mậptrong ding celecoxib cho nguti có tiển sử hen, dị ứng khi dùng aspirin hoặc một thuốc chống viêm khdng steroid vi cé thé xay
ra sốc phản vệ.
eee trọng dùng celecoxib cho người cao tuổi, suy nhược vì dễ gây chảy máu đường tiêu hóa và thường chức năng thận bị suy giảm do
tuổi,
- Celecoxib c6 thé gây độc cho thận, nhất là khi duy trì lưu lượng máu qua thận phải cần đến prostaglandin thận hỗ trợ. Người có nguy
cơ cao gồm có người suy tim, suy thận hoặc suy gan. Cần rất thận trọng. dùng celecoxib cho những người bệ nh này,
~ Thận trọng dùng celecoxib cho người bị phù, giữ nước (như suy tim, thận) vì thuốc gây ứdịch, làm bệnh nặng lên.
- Thận trọng dùng celecoxib cho người bị mất nước ngoài tế bào (do dùng thuốc lợi tiểu mạnh). Cần phải điểu trị tình trạng mất nước
trudc khi ding celecoxib.
~ Thận trọng dùng celecoxib cho những bệnh nhân có tiển sử bệnh thiếu máu cục bộ tìm, bệnh động mạch ngoại vì hoặc bệnh mạch
máu não. Thận trọng ở những bệnh nhân có yếu tố nguy cơ lớn đối với bệnh tim mạch như cao huyết áp, tăng lipid máu và bệnh đái
tháo đường. Celecoxib không có hoạt tính nội tại kháng tiểu cầuvà như vậy không bảo vệ được các tai biến do thiếu máucơtim, nhất là
nếu dùng liểu cao kéo dài (400 800 mg/ngày).
Người mang thai: Cho tới nay, chưa có các nghiên cứu đẩy đủ về celecoxib ở phụ nữ mang thai. ChÏ nên dùng celecoxib cho phụ nữ
mang thai khi lợi ích cao hơn nguy cơ có thể xảy ra đối với thai. Không dùng celecoxib ở 3 tháng cuối của thai kỳ, vì các chất ức chế tổng
hợp prostaglandin có thể có tác dụng xấu trên hệ tim mạch của thai.
Người nuôi con bú: Chưa biết celecoxib có được phân bố vào sữa mẹ hay không. Vì celecoxib có thể có những tác dụng không mong
muốn nghiêm trọng ở trẻ nhỏ bú sữa mẹ, cần cân nhắc lợi/hại hoặc ngừng cho bú, hoặc ngừng dùng celecoxib.
Tác động của thuốc khi lái xe và vận hành máy móc: Thận trọng khi sử dụng thuốc cho người lái xe và vận hành máy móc do thuốc

có thể gây chóng mặt. `
TƯƠNG TÁC THUỐC
~ 0huyển hóa của celecoxib qua trung gian cytochrom P,„ 2C9 trong gan. Sử dụng đồng thời celecoxib với các thuốc có tác dụng ức chế
enzym này có thể ảnh hưởng đến dược động học của celecoxib, nền phải thận trọng khi dùng đổng thời các thuốc này. Ngoài ra,
celecoxib cũng ức chế cytochrom P,„ 2D6. Do đó có khả năng tương tác giữa celecoxib và các thuốc được chuyển hóa bởi P,„, 206.
~ Thuốc ức chế enzym chuyển hóa angiotensin: Các thuốc chống viêm không steroid có thể làm giảm tác dụng chốn: tăng huyết áp
as oe Đọc ức chế enzym chuyển angiotensin. Cẩn chú ý đến tương tác này khi dùng celecoxib đổng thời với các thuốc ức chế enzym
chuyén angiotensin.
- Thuốc lợi tiểu: Các thuốc chống viềm không steroid có thể làm giảm tác dụng tăng bài tiết natri nigu cua furosemid va thiazid 6 mot sO
bệnh nhân, có thể do ức chế tổng hợp prostaglandin và nguy cơ suy thận có thể gia tăng.
~ Aspirin: Mặc dù có thể dùng celecoxib cùng với liều thấp aspirin, việc sử dụng đồng thời hai thuốc chống viềm không steroid này có
thể dẫn đến tăng tỷ lệ loét đường tiêu hóa hoặc các biến chứng khác, so với việc dùng celecoxib riêng lẽ. Vì không có tác dụngkháng
tiểu cầu, celecoxib không phải là chất thay thế aspirin đối với việc dự phòng bệnh tim mạch.
- Fluconazol: Dùng đồng thời celecoxib với fluconazol có thể dẫn đến tăng đáng kể nồng độ huyết tương của celecoxib. Tương tác dược
động học này có vẻ do fluconazol ức chế isoenzym P„ 209 có liên quan với sự chuyển hóa celecoxib. Nên bắt đầuđiều trị celecoxib với
liều khuyên dùng thấp nhất ở người bệnh dùng fluconazol đồng thời.
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